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TRUNG TÂM GIÁO DỤC KỸ THUẬT TỔNG HỢP VÀ HƯỚNG NGHIỆP 

LÊ THỊ HỒNG GẤM 

 

 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 

MÔN: TOÁN, LỚP 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 phút 
 
 

Học vấn môn học Năng lực toán học 

Chủ đề Nội dung 

NL tư duy và lập luận 

toán học 

NL giải quyết vấn đề 

toán học 

NL mô hình hóa  

toán học 

Cấp độ tư duy Cấp độ tư duy Cấp độ tư duy 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

HÀM 

SỐ 

LƯỢNG 

GIÁC 

VÀ 

PHƯƠN

G 

TRÌNH 

LƯỢNG 

GIÁC 

Bài 1. 

Góc 

lượng 

giác 

01TN 

(TD1.2) 
      

 01ĐS 

(GQ2.1)

  

       

Bài 2. 

Giá trị 

lượng 

giác của 

một số 

góc 

lượng 

giác 

  01TN 

(TD1.2) 

 01TN 

(TD1.2) 
            

Bài 3. 

Các công 

thức 

lượng 

giác 

  
01TN 

(TD1.2)  
  

 01TN 

(GQ1.2) 
       

 01TLN 

(MH2.1)  

Bài 4. 

Hàm số 

lượng 

giác và 

đồ thị 

01TN 

(TD2.1)  
    

01TN 

(GQ1.2)  

 01ĐS 

(GQ2.1)

  

      

Bài 5. 

Phương 

trình 

lượng 

giác cơ 

bản 

        
01TLN 

(MH2.1) 

DÃY 

SỐ. 

CẤP SỐ 

CỘNG. 

Bài 1. 

Dãy số 
01TN 

(TD1.2) 
               

Bài 2. 

Cấp số 

cộng 

 01TN 

(TD1.2) 
            

 TLN 

(MH1.1)  

  



CẤP SỐ 

NHÂN 

Bài 3. 

Cấp số 

nhân 
01TN 

(TD2.3) 
      

01ĐS 

(GQ2.1)

  

     
 01TLN 

(MH2.1) 

ĐƯỜNG 

THẲNG 

VÀ 

MẶT 

PHẲNG. 

QUAN 

HỆ 

SONG 

SONG 

TRONG 

KHÔNG 

GIAN 

 

Bài 1. 

Điểm, 

đường 

thẳng và 

mặt 

phẳng 

trong 

không 

gian 

01TN 

(TD1.1)  
                

Bài 2. 

Hai 

đường 

thẳng 

song song 

01TN 

(TD1.2)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

01ĐS 

(GQ1.4) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Tổng 08TN 02TN  02TN 04ĐS    04TLN 

Tỉ lệ 20%   5% 45%    30% 

 

 

  



  



 
 


